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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI    Người coi       Người chấm 
       (Ký tên)             (Ký và ghi tên)


NĂM HỌC 2023-2024
Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài 40 phút)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
Bài 1. (M1- 0,5 điểm) Số thập phân "Ba trăm linh hai đơn vị, bốn mươi lăm phần nghìn viết là:
                 A.  302,45              B. 302,045              	C. 3002,045         	   D. 302,405
Bài 2. (M1- 0,5 điểm) Số 825, 305 được đọc là:
		A. Tám hai lăm phầy ba linh năm		
		B. Tám trăm hai lăm phầy ba linh năm		  
		C. Tám trăm hai mươi lăm phầy ba trăm linh năm
		D. Tám trăm hai lăm đơn vị và ba trăm linh năm phần nghìn
Bài 3. (M1- 0,5 điểm) Số dư trong phép chia 22,44: 18 ( nếu chỉ lấy thương có 2 chữ số phần thập phân) là:     
                     A. 0,12                	B. 1,2                 	  C. 12              	    D. 0,012
Bài 4. (M1- 0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm:  21km 5m = ..........km
	A. 2105                B. 21,05                 C. 21,005                      C. 21,5
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Bài 5. (M1- 0,5 điểm)  Một hình tam giác có độ dài đáy là 12cm, chiều cao tương ứng là 5cm. Diện tích hình tam giác đó là:
	A. 60cm2                   B. 30dm2                   C. 6dm2                  D. 30cm2
Bài 6. ( M2- 0,5 điểm) Một đàn gà có 18 con gà mái và 12 con gà trống. Hỏi số gà mái chiếm bao nhiêu phần trăm cả đàn gà ?
       		A. 150%                	B. 66%                 	C. 60%                D. 40%
Bài 7. (M2- 1 điểm) Điền dấu ( >, <, =) vào chỗ chấm:
	a. 45 ha 32 m2 .......... 45,32 ha
	b. 6 tấn 5 tạ..............6,5 tạ 

B. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)
Bài 8. ( M2-2 điểm) Đặt tính rồi tính 
a) 124 + 9,06	    b) 65 - 12,37		  c) 3,12 x 8,4	   d) 19,72 : 5,8 

	
		
	
		


Bài 9. ( M2 - 1 điểm). Tìm Y
      a, Y + 18,7= 50,5 : 2,5                                     b, 14,92 - 6,52 =  210 : Y
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Bài 10. (M3 - 2 điểm)  Khối 5 của một trường tiểu học có 180 học sinh. Trong đó số học sinh nữ chiếm 45%. Tính số học sinh nam của khối 5?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 11. ( M4 - 1 điểm) Tính thuận tiện:    
a) 2,84 x 1,4 + 15,2 x 1,42 + 0,284  : 0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
b) Tìm  số tự nhiên a, biết
       0,25 x a < 0,75
	
	
	
		


ĐÁP ÁN CHẤM  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I 
Môn: Toán lớp 5
Năm học: 2023-2024
I. Phần trắc nghiệm:  (4 điểm.)
Học sinh khoanh đúng  từ câu 1 đến câu 6: Mỗi câu được 0,5 điểm. 
Câu 7: 1 điểm (mỗi phần 0,5 điểm)
 
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	a, <
b, =



II. Phần tự luận : ( 6 điểm )
 Bài 8 : (1 đ )
 Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ. 
( Đặt tính đúng 0,1 đ. Tính đúng 0,4 đ)
Bài 9: (1đ)  Mỗi phần 0,5 điểm
Bài 10:  (2 đ)                                 Bài giải
                        Khối 5 có số học sinh nữ là:                  (0,5 điểm)
180 : 100 x 45 = 81 (hs)           (0,5 điểm
                   Trường tiểu học đó có số học sinh nam là: (0,4 điểm)
180  - 81 = 99 (hs)                     (0,4 điểm)
                        Đáp số : 99 hs      (0,2 điểm) 
    Bài 11. (1đ)   Mỗi phần đúng 0,5đ
         a) 2,84 x 1,4 + 15,2 x 1,42 + 0,284  : 0,1
        		=  2,84 x 1,4 + 15,2 x 1,42 + 2,84      ( 0,1đ)
         	          = 2,84 x  1,4 + 7,6 x 2 x 1,42 + 2,84  ( 0,1đ)
          		=  2,84 x  1,4 + 7,6 x 2,84 + 2,84 x 1  ( 0,1đ)
          		 = 2,84 x ( 1,4 + 7,6 + 1)                     ( 0,1đ)
		= 2,84 x 10 = 28,4                               ( 0,1đ)
        b.  Tìm  số tự nhiên a, biết
         0,25 x a < 0,75
         - Nếu a = 0 thì 0,25 x 0 = 0 < 0,75 ( chọn)      ( 0,1đ)
         - Nếu a = 1 thì 0,25 x 1 = 0,25 < 0,75 ( chọn) ( 0,1đ)
         - Nếu a = 2 thì 0,25 x 2 = 0,5 < 0,75 ( chọn)   ( 0,1đ)
         - Nếu a = 3 thì 0,25 x 3 = 0,75 = 0,75 ( loại)   ( 0,1đ)
           Vậy a = 0, 1, 2, 3                                          ( 0,1đ)











